
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ XÃ BA NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:               /TB-UBND Ba Nam, ngày 20 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO
CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG 9 NĂM 2023

TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, tổ chức Địa chỉ Số điện
thoại

Loại đối
tượng

Hình
thức
 nộp hồ
sơ

Lệ phí

Ngày, tháng, năm Trả kết quả
Ghi
 chú Nội dung yêu cầu giải quyết Địa chỉ thửa

đấtNhận hồ sơ Hẹn trả kết quả
Chuyển hồ sơ đến
cơ
 quan giải quyết

Nhận kết quả từ
cơ quan giải quyết Ngày, tháng, năm Ký

nhận

1 H48.52.15-
231018-0002 Thủ tục đăng ký kết hôn PHẠM VĂN TRANG

Làng Dút, Xã Ba Nam,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

0342178661 18/10/2023 14:15:49 19/10/2023 14:15:00 18/10/2023 14:15:49 18/10/2023 14:43:09 18/10/2023 20:38:02  đăng ký kết hôn Tỉnh Quảng
Ngãi

2 H48.52.15-
231018-0001 Thủ tục đăng ký kết hôn PHẠM VĂN ỚT

Làng Dút, Xã Ba Nam,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

0399903432 18/10/2023 08:46:28 19/10/2023 08:46:00 18/10/2023 08:46:28 18/10/2023 09:35:46 18/10/2023 10:17:17  đăng ký kết hôn Tỉnh Quảng
Ngãi

3 H48.52.15-
231017-0001

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình
trạng hôn nhân PHẠM VĂN THẺ

Làng Dút, Xã Ba Nam,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

0355733856
Thủ tục cấp giấy xác
nhận tình trạng hôn
nhân

17/10/2023 09:09:21 20/10/2023 09:09:00 17/10/2023 09:09:21 17/10/2023 09:11:40 17/10/2023 10:30:08  Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình
trạng hôn nhân

Tỉnh Quảng
Ngãi

4 H48.52.15-
231012-0001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ
tịch PHẠM VĂN THẤT

Xà Râu, Xã Ba Nam,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

0379871363 Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch 12/10/2023 10:12:40 13/10/2023 10:12:00 12/10/2023 10:12:40 12/10/2023 10:29:30 12/10/2023 11:27:54  trích lục bản sao giấy khai sinh Tỉnh Quảng

Ngãi

5 H48.52.15-
231010-0003

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ
kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng
hàng tháng

PHẠM VĂN NIÊN

THÔN LÀNG DÚT, Xã
Ba Nam, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi, Việt
Nam

0383153444 10/10/2023 14:54:26 09/11/2023 14:54:00 10/10/2023 14:54:26  

Thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng
tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc,
nuôi dưỡng hàng tháng

Tỉnh Quảng
Ngãi

6 H48.52.15-
231010-0001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ
tịch PHẠM VĂN ĐAN

xà râu, Xã Ba Nam,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

0382600254 Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch 10/10/2023 09:45:16 11/10/2023 09:45:00 10/10/2023 09:45:16 10/10/2023 09:51:23 10/10/2023 09:55:44  trích lục khai sinh Tỉnh Quảng

Ngãi

7 H48.52.15-
231006-0003

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ
tịch PHẠM HỒNG PHÙNG

THÔN LÀNG VỜ, Xã Ba
Nam, Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt Nam

0389237903 Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch 06/10/2023 13:54:24 09/10/2023 13:54:00 06/10/2023 13:54:24 06/10/2023 14:30:10 06/10/2023 15:17:50  Thủ tục cấp bản sao Trích lục

hộ tịch
Tỉnh Quảng
Ngãi

8 H48.52.15-
231006-0002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ
tịch PHẠM VĂN TU

Làng Dút, Xã Ba Nam,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

0376124082 Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch 06/10/2023 09:03:45 09/10/2023 09:03:00 06/10/2023 09:03:45 06/10/2023 09:14:25 06/10/2023 14:24:13  cấp bản sao Trích lục hộ tịch Tỉnh Quảng

Ngãi

9 H48.52.15-
231006-0001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ
tịch PHẠM VĂN TRE

Làng Dút, Xã Ba Nam,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

0337295008 Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch 06/10/2023 08:31:52 09/10/2023 08:31:00 06/10/2023 08:31:52 06/10/2023 09:14:24 06/10/2023 14:22:42  Thủ tục cấp bản sao Trích lục

hộ tịch
Tỉnh Quảng
Ngãi

10 H48.52.15-
231005-0006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt
Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM THỊ HIÊN

THÔN LÀNG DÚT, Xã
Ba Nam, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi, Việt
Nam

0962870845

Chứng thực bản sao từ
bản chính, Chứng thực
bản sao từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC BẢN
SAO, Chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ
văn bản do cơ quan có
thẩm quyền của Việt
Nam cấp

05/10/2023 14:28:14 06/10/2023 14:28:00 05/10/2023 14:28:14 05/10/2023 14:43:38 05/10/2023 15:02:27  

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do
cơ quan tổ chức có thẩm quyền
của Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi

11 H48.52.15-
231005-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt
Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM THỊ HIÊN

THÔN LÀNG DÚT, Xã
Ba Nam, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi, Việt
Nam

0962870845

Chứng thực bản sao từ
bản chính, Chứng thực
bản sao từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC BẢN
SAO, Chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ
văn bản do cơ quan có
thẩm quyền của Việt
Nam cấp

05/10/2023 14:25:10 06/10/2023 14:25:00 05/10/2023 14:25:10 05/10/2023 14:43:38 05/10/2023 15:00:43  

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do
cơ quan tổ chức có thẩm quyền
của Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi

12 H48.52.15-
231005-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt
Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM THỊ HIÊN

THÔN LÀNG DÚT, Xã
Ba Nam, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi, Việt
Nam

0962870845

Chứng thực bản sao từ
bản chính, Chứng thực
bản sao từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC BẢN
SAO, Chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ
văn bản do cơ quan có
thẩm quyền của Việt
Nam cấp

05/10/2023 14:18:46 06/10/2023 14:18:00 05/10/2023 14:18:46 05/10/2023 14:43:38 05/10/2023 14:59:23  

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do
cơ quan tổ chức có thẩm quyền
của Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi

13 H48.52.15-
231005-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt
Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM THỊ MỸ TÂM
THÔN XÀ RÂU, Xã Ba
Nam, Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt Nam

0962870845

Chứng thực bản sao từ
bản chính, Chứng thực
bản sao từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC BẢN
SAO, Chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ
văn bản do cơ quan có
thẩm quyền của Việt
Nam cấp

05/10/2023 10:03:12 06/10/2023 10:03:00 05/10/2023 10:03:12 05/10/2023 10:09:40 05/10/2023 14:57:24  

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do
cơ quan tổ chức có thẩm quyền
của Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi
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14 H48.52.15-
231005-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt
Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM THỊ MỸ TÂM
THÔN XÀ RÂU, Xã Ba
Nam, Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt Nam

0962870845

Chứng thực bản sao từ
bản chính, Chứng thực
bản sao từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC BẢN
SAO, Chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ
văn bản do cơ quan có
thẩm quyền của Việt
Nam cấp

05/10/2023 10:00:50 06/10/2023 10:00:00 05/10/2023 10:00:50 05/10/2023 10:08:12 05/10/2023 14:23:20  

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do
cơ quan tổ chức có thẩm quyền
của Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi

15 H48.52.15-
231005-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt
Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM VĂN ĐẾ

TỔ HUY BA, THÔN
HUY BA 1, Xã Ba Thành,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

0398955600

Chứng thực bản sao từ
bản chính, Chứng thực
bản sao từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC BẢN
SAO, Chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ
văn bản do cơ quan có
thẩm quyền của Việt
Nam cấp

05/10/2023 08:37:27 06/10/2023 08:37:00 05/10/2023 08:37:27 05/10/2023 10:08:12 05/10/2023 14:23:08  

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do
cơ quan tổ chức có thẩm quyền
của Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi

16 H48.52.15-
231004-0012

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt
Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM THANH HÙNG
THÔN XÀ RÂU, Xã Ba
Nam, Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt Nam

0986190774

Chứng thực bản sao từ
bản chính, Chứng thực
bản sao từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC BẢN
SAO, Chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ
văn bản do cơ quan có
thẩm quyền của Việt
Nam cấp

04/10/2023 15:38:09 06/10/2023 07:00:00 04/10/2023 15:38:09 04/10/2023 15:42:39 04/10/2023 16:08:56  

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do
cơ quan tổ chức có thẩm quyền
của Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi

17 H48.52.15-
231004-0011

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt
Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM THANH HÙNG
THÔN XÀ RÂU, Xã Ba
Nam, Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt Nam

0986190774

Chứng thực bản sao từ
bản chính, Chứng thực
bản sao từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC BẢN
SAO, Chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ
văn bản do cơ quan có
thẩm quyền của Việt
Nam cấp

04/10/2023 15:35:47 06/10/2023 07:00:00 04/10/2023 15:35:47 04/10/2023 15:42:39 04/10/2023 16:10:50  

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do
cơ quan tổ chức có thẩm quyền
của Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi

18 H48.52.15-
231004-0010

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt
Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM THANH HÙNG
THÔN XÀ RÂU, Xã Ba
Nam, Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt Nam

0986190774

Chứng thực bản sao từ
bản chính, Chứng thực
bản sao từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC BẢN
SAO, Chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ
văn bản do cơ quan có
thẩm quyền của Việt
Nam cấp

04/10/2023 15:32:19 06/10/2023 07:00:00 04/10/2023 15:32:19 04/10/2023 15:42:39 04/10/2023 16:07:01  

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do
cơ quan tổ chức có thẩm quyền
của Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi

19 H48.52.15-
231004-0009

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt
Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM THANH HÙNG
THÔN XÀ RÂU, Xã Ba
Nam, Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt Nam

0986190774

Chứng thực bản sao từ
bản chính, Chứng thực
bản sao từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC BẢN
SAO, Chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ
văn bản do cơ quan có
thẩm quyền của Việt
Nam cấp

04/10/2023 15:28:54 06/10/2023 07:00:00 04/10/2023 15:28:54 04/10/2023 15:42:39 04/10/2023 16:05:10  

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do
cơ quan tổ chức có thẩm quyền
của Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi

20 H48.52.15-
231004-0008

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt
Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM QUỐC BẢO
THÔN XÀ RÂU, Xã Ba
Nam, Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt Nam

0962870845

Chứng thực bản sao từ
bản chính, Chứng thực
bản sao từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC BẢN
SAO, Chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ
văn bản do cơ quan có
thẩm quyền của Việt
Nam cấp

04/10/2023 09:58:11 05/10/2023 09:58:00 04/10/2023 09:58:11 04/10/2023 10:01:05 04/10/2023 14:15:41  

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do
cơ quan tổ chức có thẩm quyền
của Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi

21 H48.52.15-
231004-0007

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt
Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM QUỐC BẢO
THÔN XÀ RÂU, Xã Ba
Nam, Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt Nam

0962870845

Chứng thực bản sao từ
bản chính, Chứng thực
bản sao từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC BẢN
SAO, Chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ
văn bản do cơ quan có
thẩm quyền của Việt
Nam cấp

04/10/2023 09:55:26 05/10/2023 09:55:00 04/10/2023 09:55:26 04/10/2023 10:01:05 04/10/2023 14:13:51  

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do
cơ quan tổ chức có thẩm quyền
của Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi

22 H48.52.15-
231004-0006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt
Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM QUỐC BẢO
THÔN XÀ RÂU, Xã Ba
Nam, Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt Nam

0962870845

Chứng thực bản sao từ
bản chính, Chứng thực
bản sao từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC BẢN
SAO, Chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ
văn bản do cơ quan có
thẩm quyền của Việt
Nam cấp

04/10/2023 09:52:03 05/10/2023 09:52:00 04/10/2023 09:52:03 04/10/2023 10:01:05 04/10/2023 14:11:06  

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do
cơ quan tổ chức có thẩm quyền
của Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi
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23 H48.52.15-
231004-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt
Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM THANH QUÂN
THÔN XÀ RÂU, Xã Ba
Nam, Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt Nam

0962870845

Chứng thực bản sao từ
bản chính, Chứng thực
bản sao từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC BẢN
SAO, Chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ
văn bản do cơ quan có
thẩm quyền của Việt
Nam cấp

04/10/2023 09:44:44 05/10/2023 09:44:00 04/10/2023 09:44:44 04/10/2023 10:01:04 04/10/2023 14:06:58  

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do
cơ quan tổ chức có thẩm quyền
của Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi

24 H48.52.15-
231004-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt
Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM THANH QUÂN
THÔN XÀ RÂU, Xã Ba
Nam, Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt Nam

0962870845

Chứng thực bản sao từ
bản chính, Chứng thực
bản sao từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC BẢN
SAO, Chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ
văn bản do cơ quan có
thẩm quyền của Việt
Nam cấp

04/10/2023 09:41:20 05/10/2023 09:41:00 04/10/2023 09:41:20 04/10/2023 10:01:04 04/10/2023 14:04:12  

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do
cơ quan tổ chức có thẩm quyền
của Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi

25 H48.52.15-
231004-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt
Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM THỊ KIM KIỀU
THÔN XÀ RÂU, Xã Ba
Nam, Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt Nam

0382468757

Chứng thực bản sao từ
bản chính, Chứng thực
bản sao từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC BẢN
SAO, Chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ
văn bản do cơ quan có
thẩm quyền của Việt
Nam cấp

04/10/2023 09:34:38 05/10/2023 09:34:00 04/10/2023 09:34:38 04/10/2023 10:01:05 04/10/2023 14:02:41  

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do
cơ quan tổ chức có thẩm quyền
của Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi

26 H48.52.15-
231004-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt
Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM THỊ KIM KIỀU
THÔN XÀ RÂU, Xã Ba
Nam, Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt Nam

0382468757

Chứng thực bản sao từ
bản chính, Chứng thực
bản sao từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC BẢN
SAO, Chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ
văn bản do cơ quan có
thẩm quyền của Việt
Nam cấp

04/10/2023 09:25:08 05/10/2023 09:25:00 04/10/2023 09:25:08 04/10/2023 10:01:04 04/10/2023 14:00:28  

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do
cơ quan tổ chức có thẩm quyền
của Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi

27 H48.52.15-
231004-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt
Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM THỊ KIM KIỀU
THÔN XÀ RÂU, Xã Ba
Nam, Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt Nam

0382468757

Chứng thực bản sao từ
bản chính, Chứng thực
bản sao từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC BẢN
SAO, Chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ
văn bản do cơ quan có
thẩm quyền của Việt
Nam cấp

04/10/2023 09:21:44 05/10/2023 09:21:00 04/10/2023 09:21:44 04/10/2023 10:01:04 04/10/2023 13:58:53  

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do
cơ quan tổ chức có thẩm quyền
của Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi

28 H48.52.15-
231002-0002

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ
kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng
hàng tháng

PHẠM THỊ LOANG
THÔN LÀNG VỜ, Xã Ba
Nam, Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt Nam

0377589008 02/10/2023 16:00:10 02/11/2023 07:00:00 02/10/2023 16:00:10 10/10/2023 12:03:38  

Thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng
tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc,
nuôi dưỡng hàng tháng

Tỉnh Quảng
Ngãi

29 H48.52.15-
231002-0001

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ
kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng
hàng tháng

PHẠM THỊ XUÂN
THÔN LÀNG VỜ, Xã Ba
Nam, Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt Nam

0353889594 02/10/2023 15:31:17 02/11/2023 07:00:00 02/10/2023 15:31:17 10/10/2023 12:03:15  

Thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng
tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc,
nuôi dưỡng hàng tháng

Tỉnh Quảng
Ngãi

30 H48.52.15-
230929-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt
Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM VĂN ĐAN
THÔN XÀ RÂU, Xã Ba
Nam, Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt Nam

0382600254

Chứng thực bản sao từ
bản chính, Chứng thực
bản sao từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC BẢN
SAO, Chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ
văn bản do cơ quan có
thẩm quyền của Việt
Nam cấp

29/09/2023 10:25:19 02/10/2023 10:25:00 29/09/2023 10:25:19 29/09/2023 10:28:38 02/10/2023 08:51:58  

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do
cơ quan tổ chức có thẩm quyền
của Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi

31 H48.52.15-
230929-0003

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ
tịch PHẠM VĂN ĐÍA

Xà Râu, Xã Ba Nam,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

0333057338 Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch 29/09/2023 10:08:06 02/10/2023 10:08:00 29/09/2023 10:08:06 29/09/2023 10:28:54 02/10/2023 08:56:35  cấp bản sao Trích lục hộ tịch Tỉnh Quảng

Ngãi

32 H48.52.15-
230929-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt
Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM VĂN ĐẾ

TỔ HUY BA, THÔN
HUY BA 1, Xã Ba Thành,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

0398955600

Chứng thực bản sao từ
bản chính, Chứng thực
bản sao từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC BẢN
SAO, Chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ
văn bản do cơ quan có
thẩm quyền của Việt
Nam cấp

29/09/2023 09:15:04 02/10/2023 09:15:00 29/09/2023 09:15:04 29/09/2023 10:28:38 02/10/2023 08:49:28  

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do
cơ quan tổ chức có thẩm quyền
của Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi

33 H48.52.15-
230928-0001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ
tịch PHẠM THỊ THĂM

Nước Đang, Xã Ba Bích,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

0339035109 Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch 28/09/2023 10:00:09 29/09/2023 10:00:00 28/09/2023 10:00:09 28/09/2023 10:14:55 28/09/2023 15:53:42  Thủ tục cấp bản sao Trích lục

hộ tịch
Tỉnh Quảng
Ngãi

34 H48.52.15-
230927-0002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ
tịch PHẠM VĂN TRÒN

Làng Dút, Xã Ba Nam,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

0355206484 Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch 27/09/2023 10:21:52 28/09/2023 10:21:00 27/09/2023 10:21:52 27/09/2023 13:42:58 27/09/2023 13:47:18  cấp bản sao Trích lục hộ tịch Tỉnh Quảng

Ngãi

35 H48.52.15-
230926-0010

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ
tịch PHẠM VĂN KIẾP

Làng Vờ, Xã Ba Nam,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

0378414947 Thủ tục cấp bản sao
Trích lục hộ tịch 26/09/2023 15:43:20 28/09/2023 07:00:00 26/09/2023 15:43:20 26/09/2023 15:46:17 26/09/2023 15:48:01  ấp bản sao Trích lục hộ tịch Tỉnh Quảng

Ngãi
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36 H48.52.15-
230926-0006

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt
Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN TƯ

THÔN GÒ RÉT MA
NGHÍT, Xã Ba Cung,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

0867452789

Chứng thực bản sao từ
bản chính, Chứng thực
bản sao từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC BẢN
SAO, Chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ
văn bản do cơ quan có
thẩm quyền của Việt
Nam cấp

26/09/2023 14:46:25 27/09/2023 14:46:00 26/09/2023 14:46:25 26/09/2023 14:57:28 26/09/2023 15:17:49  

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do
cơ quan tổ chức có thẩm quyền
của Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi

37 H48.52.15-
230926-0005

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt
Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN TƯ

THÔN GÒ RÉT MA
NGHÍT, Xã Ba Cung,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

0867452789

Chứng thực bản sao từ
bản chính, Chứng thực
bản sao từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC BẢN
SAO, Chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ
văn bản do cơ quan có
thẩm quyền của Việt
Nam cấp

26/09/2023 14:42:44 27/09/2023 14:42:00 26/09/2023 14:42:44 26/09/2023 14:59:21 26/09/2023 15:15:51  

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do
cơ quan tổ chức có thẩm quyền
của Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi

38 H48.52.15-
230926-0004

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt
Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN TƯ

THÔN GÒ RÉT MA
NGHÍT, Xã Ba Cung,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

0867452789

Chứng thực bản sao từ
bản chính, Chứng thực
bản sao từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC BẢN
SAO, Chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ
văn bản do cơ quan có
thẩm quyền của Việt
Nam cấp

26/09/2023 14:39:01 27/09/2023 14:39:00 26/09/2023 14:39:01 26/09/2023 14:58:37 26/09/2023 15:19:06  

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do
cơ quan tổ chức có thẩm quyền
của Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi

39 H48.52.15-
230926-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt
Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN TƯ

THÔN GÒ RÉT MA
NGHÍT, Xã Ba Cung,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

0867452789

Chứng thực bản sao từ
bản chính, Chứng thực
bản sao từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC BẢN
SAO, Chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ
văn bản do cơ quan có
thẩm quyền của Việt
Nam cấp

26/09/2023 14:35:22 27/09/2023 14:35:00 26/09/2023 14:35:22 26/09/2023 14:58:02 26/09/2023 15:31:52  

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do
cơ quan tổ chức có thẩm quyền
của Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi

40 H48.52.15-
230926-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt
Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN TƯ

THÔN GÒ RÉT MA
NGHÍT, Xã Ba Cung,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

0867452789

Chứng thực bản sao từ
bản chính, Chứng thực
bản sao từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC BẢN
SAO, Chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ
văn bản do cơ quan có
thẩm quyền của Việt
Nam cấp

26/09/2023 14:31:14 27/09/2023 14:31:00 26/09/2023 14:31:14 26/09/2023 14:56:57 26/09/2023 15:11:41  

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do
cơ quan tổ chức có thẩm quyền
của Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi

41 H48.52.15-
230926-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan
tổ chức có thẩm quyền của Việt
Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN TƯ

THÔN GÒ RÉT MA
NGHÍT, Xã Ba Cung,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam

0867452789

Chứng thực bản sao từ
bản chính, Chứng thực
bản sao từ bản chính 1,
CHỨNG THỰC BẢN
SAO, Chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ
văn bản do cơ quan có
thẩm quyền của Việt
Nam cấp
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Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do
cơ quan tổ chức có thẩm quyền
của Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Tỉnh Quảng
Ngãi

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

 PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Náy
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